Ngày soạn:……………………..
Ngày dạy:………………………
TIẾT 49 + 50 – BÀI 23 : CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
Thời gian thực hiện: 02 Tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được các tác động của thiên nhiên đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.
- Trình bày được những tác động chủ yếu của loài người lên thiên nhiên trên Trái Đất.
- Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững. Liên hệ thực tế địa phương.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.
+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: thông qua việc HS độc lập khai thác thông tin, làm việc với tư liệu học tập và thảo luận nhóm để giải quyết các nhiệm vụ học tập, các tình huống có vấn đề đặt ra trong bài học (Thiên nhiên mang lại cho con người những gì? Con người đã tác động như thế nào vào tự nhiên? Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tự nhiên?, ...)
- Năng lực Địa lí
+ Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Giải thích các hiện tượng và các quá trình địa lí thông qua việc trình bày được các mối quan hệ qua lại giữa thiên nhiên và con người.
+ Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng các công cụ dịa lí học như chọn lọc được các thông tin từ văn bản tài liệu, sơ đồ, tranh ảnh.
+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để liên hệ thực tế địa phương về các biện pháp bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Máy tính, vở ghi
- Một số hình ảnh về tác động của thiên nhiên đến con người.
- Một số hình ảnh về tác động của con người đến thiên nhiên.
- Một số hình ảnh về khai thác và sử dụng tài nguyên thông minh
2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, sgk
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu
- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện
	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.
- GV chia lớp thành 2 đội chơi.
- Trò chơi AI NHANH HƠN: Học sinh quan sát hình ảnh, liệt kê 2 loài mà em biết trong hình và cho biết 1 hậu quả nếu khu rừng biến mất. Đội trả lời sau sẽ không được trùng ý với đội trả lời trước.
- Đội nào có nhiều câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất sẽ giành chiến thắng.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.
Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức
           Con người được sinh ra từ thiên nhiên. Thiên nhiên cho con người môi trường sống, đồng thời trong quá trình sống, con người cũng không ngừng tác động vào thiên nhiên.
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu ảnh hưởng của thiên nhiên đến sinh hoạt và sản xuất
a. Mục tiêu
- Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất của con người
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK và hiểu biết của mình, em hãy cho biết:
- Tài nguyên thiên nhiên là gì?
- Kể một số loại tài nguyên thiên nhiên mà em biết?
Nhiệm vụ 2: Nhóm – Khăn trải bàn
- GV chia lớp thành các nhóm 4-6 học sinh
- Dựa vào thông tin SGK, hình 23.1 và kết hợp nội dung đoạn video: vai trò của thiên nhiên đối với con người https://www.youtube.com/watch?v=3uE10sTYrYY , các em hãy trao đổi và cho biết:
- Vai trò của thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất của con người? lấy ví dụ?
- Những quốc gia và khu vực có nhiều tài nguyên sẽ có thuận lợi gì trong quá trình phát triển kinh tế?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 
- Chuẩn kiến thức:
	I. Ảnh hưởng của thiên nhiên đến sinh hoạt và sản xuất
- Thiên nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất của con người.
+ Nguồn nguyên liệu sản xuất
+ Nơi cư trú, mặt bằng sản xuất.
+ Chứa đựng rác thải.
+ Cung cấp, lưu trữ thông tin
+ Chống các tác nhân gây hại.



Hoạt động 2.2. Tìm hiểu tác động của con người lên thiên nhiên
a. Mục tiêu
- Trình bày được tác động của con người đến thiên nhiên.
b. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
- GV có thể tổ chức cho HS chia lớp thành 2 phe để thực hiện các nhiệm vụ: Dựa vào hình 23.2 và 23.3, thông tin SGK
	+ Phe màu xanh: Lấy ví dụ để chứng minh con người đang tác động rất tích cực đến thiên nhiên.
+ Phe màu đỏ: Lấy ví dụ để chứng minh con người đang làm tổn hại thiên nhiên.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Cá nhân trong các phe tham khảo thông tin trong SGK và đưa ra các ví dụ chứng minh.
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho các phe chơi trò tiếp sức lên bảng viết ví dụ minh họa về nội dung của phe mình. Yêu cầu người viết sau không được trùng thông tin với người viết trước. Thời gian chơi khoảng 5 phút. Phe nào tìm ra được nhiều ví dụ phe đó sẽ chiến thắng.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- GV nhận xét, tổng hợp các ý kiến của HS và chính xác hóa nội dung học tập qua các hình ảnh minh họa về tác động tích cực (Hình 23.2) và tiêu cực (Hình 23.3) của con người đến thiên nhiên.
- Chuẩn kiến thức:

	II. Tác động của con người lên thiên nhiên
- Tác động tích cực: Tạo ra các hệ sinh thái (vườn hoa, công viên); lai tạo và tạo thêm ra nhiều loài thực, động vật; tạo ra nhiều của cải vật chất có giá trị từ các loại tài nguyên thiên nhiên; phòng chống thiên tai, …
- Tác động tiêu cực: Con người làm cho môi trường bị ô nhiễm, cạn kiệt nhiều nguồn tài nguyên.



Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về vấn đề khai thác và sử dụng tài nguyên thông minh
a. Mục tiêu
- Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững.
b. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 23.4, 23.5 và thông tin SGK, em hãy:
- Cho biết thế nào là phát triển bền vững?
- Tại sao phải đặt mục tiêu phát triển bền vững?
Nhiệm vụ 2: Qua thông tin bài viết sau: 12 bức ảnh cho thấy thiên nhiên đang kêu cứu
https://trithucvn.org/doi-song/12-buc-anh-cho-thay-thien-nhien-dang-keu-cuu.html
Em hãy cho biết chúng ta cần làm gì để có thể cứu giúp hành tinh – nơi mà chúng ta đang sống?
Nhiệm vụ 3: Dựa vào hình 23.6, em hãy nêu một số giải pháp khai thác tài nguyên thiên nhiên vì mục đích phát triển bền vững?

Nhiệm vụ 4: Tìm kiếm các biện pháp khai thác và sử dụng thông minh tài nguyên thiên nhiên mà con người đã thực hiện và có hiệu quả cao (Trên thế giới và Việt Nam), bằng cách truy cập internet, đọc tài liệu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả học tập. 
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- GV nhận xét, tổng hợp các ý kiến của HS, chính xác hóa nội dung học tập.

	III. Khai thác và sử dụng tài nguyên thông minh
- Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ hiện tại của con người mà không làm tồn hại đến nhu cầu của các thế hệ tương lai. 
- Chúng ta cần khai thác tài nguyên hợp lí, sử dụng tiết kiệm, phát triển công nghệ tìm tài nguyên thay thế và bảo vệ môi trường => Sự phát triển bền vững.



HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức đã học
b. Tổ chức thực hiện
	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: Em hãy kể một số việc làm hàng ngày để bảo vệ môi trường?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.


HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
- Nhóm/cá nhân sử dụng các vật liệu tái chế (chai nhựa, vỏ lon, giấy bão cũ, bìa catton …) làm một sản phẩm tái chế và có khả năng sử dụng được trong cuộc sống và học tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài và làm bài tập SBT
- Đọc trước bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên
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